BÀI TẬP PHỤ HUYNH CHO HỌC SINH TỰ LUYỆN
TRONG THỜI GIAN NGHỈ
Thứ hai

TOÁN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

456 093 + 3 540 588



569 350 – 283 723

23 056 x 47





9650 x 305

28 539 : 63





38 304 : 608

Bài 2: Tính:

a) 7 523 + 45 x 180



672 : 56 – 12

b) 23 x (89 372 – 23 065)


144 : 12 + 912 x 45

Bài 3: >, <, =

23 456 …. 72 x 340



100 000 …. 33 333 x 3

918 : 34 …. 26




2 giờ … 100 phút

Bài 4: Một lớp học có 30 học sinh, số học sinh nam kém số học sinh nữ là 2 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của lớp.

TIẾNG VIỆT

1. Luyện đọc trôi chảy, diễn cảm các bài Tập đọc Tuần 19, 20 và trả lời các câu hỏi cuối bài.

2. Luyện viết chính tả đoạn 1 bài Trống đồng Đông Sơn

Thứ ba

TOÁN

Bài 1. Tính diện tích hình bình hành sau:


                                            2cm



                                              4 cm

Bài 2. Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 7m, chiều cao là 35 cm.

Bài 3. Cho hình bình hành có độ dài cạnh đáy bằng 140m và gấp bốn lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành.
Bài 4. Tính diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 5dm 6cm, chiều cao là 40 cm.

Bài 5. Cho hình bình hành có diện tích là 420 cm2 , có độ dài đáy là 28 cm. Tìm chiều cao của hình bình hành đó.

TIẾNG VIỆT

Tập làm văn: Hãy tả lại một đồ chơi mà em yêu thích nhất.
Thứ tư

TOÁN

Bài 1: Tự viết 3 phân số, so sánh mỗi phân số em vừa lấy được với 1.

Bài 2. Rút gọn phân số: 

a) 
[image: image1.wmf]72

18

                 b) 
[image: image2.wmf]90

45

                  c) 
[image: image3.wmf]81

27

                   d) 
[image: image4.wmf]120

105


Bài 3. Tìm x :

a) 
[image: image5.wmf]18

x

 = 
[image: image6.wmf]54

15

                              b) 
[image: image7.wmf]x

12

 = 
[image: image8.wmf]56

24


Bài 4. Tìm 3 phân số có tử số là 3, nhỏ hơn 
[image: image9.wmf]6

1

 
Bài 5: Tìm 4 phân số bằng phân số 
[image: image10.wmf]6

4


Bài 6. Viết phân số tối giản thích hợp vào chỗ chấm :

75 kg = … tấn                                              30 phút = … giờ

480 kg = … tấn                                            45 phút = … giờ
TIẾNG VIỆT

Bài 1. Tìm những câu kể kiểu Ai làm gì ? trong đoạn văn sau :

     Một con cọp từ trong rừng sâu đi ra, thấy một anh nông dân bé nhỏ cùng một con trâu đang cày dưới ruộng. Trâu ta cặm cụi đi từng bước nặng nề, lâu lâu lại bị anh nông dân quất một roi vào mông. Trâu vẫn nhẫn nại kéo cày. Cọp lấy làm ngạc nhiên. Đến trưa buổi mở cày, cọp liền đi lại gần trâu hỏi :

     - Này, trông anh mạnh như vậy, sao lại để cho người đánh đập anh khổ sở vậy?

     Trâu trả lời vào tai cọp :

     - Người tuy nhỏ, nhưng người có trí khôn anh ạ ! 

Bài 2. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu kể kiểu Ai Làm gì ? em vừa tìm được ở Bài 1.
Bài 3. Viết một đoạn văn kể việc em giúp người thân trong gia đình làm một việc gì đó trong sinh hoạt hàng ngày. (Có sử dụng câu kể kiểu Ai làm gì?)
Thứ năm

TOÁN
Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)  1 km2 = ….m2                 b)    15 000 000 m2 = ….. km2
     1 m2   = ….dm2                       600 000 cm2      = … m2
     1 m2   = … cm2                       2 400 cm2       = … dm2
c) 7 km2 500 m2 = … m2
                                                    d)143 265 cm2 = … m2…. dm2 …cm2                  

    5 km2 975 m2 = … m2                                                           1 500 000 m2 = … km2 …. m2
Bài 2. Viết tắt tên đơn vị vào chỗ chấm:

                7 123 456 m2 = 7…  123 456 …

                123 456 cm2  = 12… 34 … 56 cm2
                120075 cm2   = 12 … 75…                                A                M                B

Bài 3. Cho hình bên, có hình chữ nhật MBCN và hình 

vuông AMND. Biết chu vi hình vuông AMND là 28 dm.

Độ dài cạnh MB là 9 dm. Tính diện tích hình chữ nhật 
ABCD

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.                                 D          N                    C
TIẾNG VIỆT

1. Luyện đọc trôi chảy và diễn cảm các bài Tập đọc tuần 21, 22 và tự trả lời các câu hỏi cuối bài.

2. Tự đặt 3 câu kể Ai làm gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu em đã đặt.

Thứ sáu

TOÁN

Bài 1. Cho  các số: 230, 345, 9180, 10101, 303030.

a) Số nào cùng chia hết cho cả 2 và 5?

b) Số nào cùng chia hết cho cả  2, 3 và 5?

c) Số nào cùng chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9?

Bài 2. Cho số 
[image: image11.wmf]b

a

4368

 là số có 6 chữ số khác nhau. Thay a ; b bởi chữ số thích hợp để được số chia hết cho cả 2, 3 và 5.

Bài 3. Không tính ra kết quả, hãy xét xem các tổng sau có chia hết cho 3 hay không?

   a) 25785 + 34658 + 42910                               b) 4206 + 10635 + 93630

Bài 4. Đặt tính rồi tính : 

31902 + 781               450789 - 145076                  219 x 314                    24662 : 59               

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

             a) (63 + 81) : 9                                        b) 235 x 15 - 235 x 5                              

Bài 6. Điền số thích hợp vào dấu * để được các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết 9.

                  a) 28*                   b) 66*

Bài 7. Cho hình chữ nhật biết chiều rộng là 61 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
TIẾNG VIỆT

Tập làm văn: Hãy miêu tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất.
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